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Dä[aCBANGN SThccc 00mg No:
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CHỈ ĐỊNH: Điều trị các chứng đau và sốt |
từ nhẹ đến vừa: Nhức đầu, sốt, đau nhức
do cảm cúm, at răng, đau c0. Không dùng
paracetamol để điều trị thấp khớp và các SDKS ans 4

cơn đau có nguồn gốc nội tạng. TIÊU CHUAN ÁP DUNG: TCC3 OY 5

Chống chỉ định, cách dùng & liều BAO QUAN: Nơi khô mát, nhiệƒ/đệ 6

dùng, thận trọng lúc dùng, tương tránh ánh sáng

tác thuốc, tác dụng không mong muốn: Để xa tầm tay trẻ em.

Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
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Mỗi viên nén sủi bọt chứa: CÁCH DÙNG & LIEU DUNG,

eae" PANALGANEFFER ;2.”:<. PANALGANEFFER”
CHỈ ĐỊNH Paracetamol 500 mg Xin đọc trong tờ hưởng đẫn Paracetamol 500 mg
Điểu trị các chứng đau và sốt sử dung thuốc.

từ nhẹ đến vửa:Nhức đầu, sốt,
đau nhức docảm cửm, đau ss : `

tảng, đau cơ. Không dùng IISỨC, tránh ảnh sáng
paracetamol để điều trị thấp 5 7 2. ĐỂxatầm tay trẻ em.
khớp và các cơn đau có. TẨNHHHEẤNjJh91 Vien nen sulbot | yếkỹhưởng dẫnsửđụng
nguồn gốc nội tạng. ikhi dùng.
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
150đường 14/9 - Phưởng 5 - TpVĩnhLong -TỉnhVĩnhLong

INH, CACH DUNG & LIEU DUNG,
LÚC DÙNG, TƯƠNG TÁC THUỐC,

HONG MONG MUON
19 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

M: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 3fPC, tránh ánh sáng

Để xa tẩm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.   
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THÄNH PHẨN:Mỗiviên nén sủi bọt chứa:

Paracetamol .. „90
| Tá dược vừa đủ .... [ ‘ ý 3 š

LỆ dược gồm: Acid c an, natri hydrocarbonat, natri carbonat khan, isomalt, aspartam, povidone K30, natri
| enzoat,polyethylen glycol, bột hương vj cam).
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JANG BAO C'
Nhi CACH BONG GÚI: Hộp 2 vỉ x 4 viên, 4 vÏ x 4 viên. Hộp 2 twp x 10 vién nén sui bot.
CHÍ ĐỊNH: Điểu trị các chứng aa và sốt từ nhẹ đến vừa: Nhức đầu, sốt, đau nhức do cảm cúm, đau răng, đau
cơ, Không dùng paracetamol để điểu trị thấp khớp và các cơn đau có nguồn gốc nội tạng.
CACH DUNG VA LIEU DUNG:

a eal n me thuốc vào khoảng 200 ml nước đến khi sủi hết bọt. Nên uống thuốc sau bữa ăn. Không dùng quá 6
viên môi ngày.
~ Khoảng cách giữa hai lần dùng thuốctừ4 đến 6 giờ.
~ Trường hợp suy thận, khoảng cách tối thiểu là 8 giờ. _ OS TÊN
- Nếu cơn đau tiếp tục kéo dài quá 5 ngày, Bong nên tiếp tục điểu trị mà không hỏi Ệ kiến bác sỹ.
Liểu hàng ngày của paracetamol chi dinh khoảng 60 mg/kq/ngày, chia làm 4 — lần -
- Người lớn va trẻ em trên 11 tuổi:tống 1 viên/Iẩn, nếu cẩn dùng lại sau 4 - 6 giờ. Nếu đau nhiều, có thể dùng 2
viền/lần, nhưng không quá 6 vién/ng ¥ $ 4
- Bệnh nhân suy thận nặng (độ thanh thải Creatinin < 10 ml/phút): Khoảng cách giữa các liểu. ít nhất là 8 giờ.

Hoặc theo sự hướng dẫn của thẩy thuốc.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với một trong các ĐTTp của thuốc. :
Người bệnhpan năng, bệnh thận, bệ nh tìm, bệnh phổi vàngười bệnh nhiều lần thiếu máu.

|. Người bệnh thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G6PD).
| THAN TRONG KHI DŨNG THUỐC: Người đang mang thai cần hỏi ý kiến bácsf khi dùng thuốc. Không sống rượu và các
| thức uống có rượu khi Ging tne Người bị suy giảm chức năng gan, thận cẩn thận trọng khi dùng thuốc{t leo dõi chức
| nang gan va than, ting khoảng cách Vi các liể u). Phải dùng paracetamol than trọng ở người bệnh có thiếu máu từ

trước, vì chứng xanh tím có thể không biếu lộ rõ, mặc dù có những nồng độ cao methemoglobin trong máu.
Thừi kỳ mang thai: AM xác định được tính an toàn của paracetamol dùng khi thai nghén liền quan đến tác dụng
thông mong muốn có thế có đốt với phát triển thai. Do đó chỉ nên dùng paracetamol ở người mang thai khi thật cẩn

i

Vién nén sui bot.

Thai ky cho con bú: người mẹ dùng paracetamol sau khi đẻ cho con bú, không thấy có tác dụng không mong muốn ở
nhồ bú mẹ.

23 fi ¡ lái xe và vận hành máy móc: Chưa có tài liệu báo cáo. i B
I TAC THUOC: yng dài ngày liểu cao paracetamol lam tang nhe tác dụng chống đồng của coumarin và

indandion. Cẩn phải chu ý đến khả năng gây hạ sốt nghiêm tong ở người bệnh dùng đồng thời
zin và liệu pháp hạ nhiệt. Uống rượu quá nhiều và dài ngày có thể làm tăng nguy cơ paracetamol gây
an

  

uốt 6hng co giật (phenytoin, barbiturat, carbamazepin gay cảm ứng onan ở microsom thể gan, có thể làm tăng
46gfaigan cua paracetamol do Ha99chuy: n hóa thuốc thánh những chất độc hại với gan. Ngoài ra dùng đổng thời

ới paracetamol cũng có thể dẫn đến tăng nguy cơ độc tính với gan. :
G KHONG MONG MUON: Paracetamol tudng d6i không độcở liểu điểu trị. Khi dùng kéo dài các liểu lớn, tác
ng mong muốn trên máu đã xảy ra như: giảm tiểu cầu, giảm bạch cẩu, và giảm toàn thể huyết cầu.

¢ Ban da, buổn nôn, nôn. Loạn tạo máu (giảm bạch cầu trung tính, giảm toàn thể huyết cầu, giảm bạch cầu),

  

a NW máu. Bệnh thận, độc tính thậnkhi lạm dụng dài ngày.  

 
ZHiếm gặp: Phản ứng quá mẫn.

Cách xử trí: Ngưng dùng thuốc khi có bất kỳ một phản ứng dị ứng nào xảy ra.
Thông báo cho hác sỹ những tác dụng peng mong muốn g p phải khisử dụng thuốc. H

DƯỢC LỰC HỌC: Paracetamol là thuốc giảm đau, hạ sốt. Lâm giám thân nhiệt ở người bệnh sốt, hiếm làm giảm thân
nhiệt ở người bình thường. Thuốc tác động lên vùng dưới đổi gầy ha nhiệt, tỏa nhiệt tăng do giãn mạch vả tăng lưu
lượng máu ngoại biền. Khi dùng quá liểu paracetamol một chất chuyển hóa là N- acetyl-benzoquinonimin gây độc nặng
cho gan.
DUỢC ĐỘNG HỌC:Paracetamol hấp thu nhanh và hoàn toàn qua đường tiêu hoá. Phân bố đồn đều trong phần lớn các
mô của cơ thể, 25% paracetamol trong máu kết hợp với protein huyết tương. Thải trừ 90 - 100% thuộc qua nước tiểu
ngày thứ 1, chủ yes sau khi liên hợp trong gan với acidGlucuronic [hoảng 60%), acid sulfuric (khoảng 35%), hoặc

cyst (khoảng 3%) eingiphat hiện 1 lượng nhỏ những chất chuyển hóa hydroxyl hod va kh acetyl.Paracetamol bj
ayaa! hóa bởi cytochrom P„„ để tạo nên N-acetylbenzoquinonimin, một chất trung gian có tính phản ứng cao.

Chất chuyển hóapay Dinh thường phản ứng với các nhómTH trong glutathion và bị khửhoạt tính. Nếu uống liểu
cao paracetamol, chất chuyển hóa này tạo thành một lượng dudé làm cạn kiệt glutathion của gan. Phản ứng của nó với
nhóm s J0 tNEbipe.thi gan tăng lên dần đến hoại tử gan.
QUÁ LI UVA XUTRI: i
Triệu chứng quá liều: Buồn nôn, nôn, chán ăn, đau bụng thường xảy ra trong vong 2 — 3 giờ sau khi uống liểu độc ca

_thuốc, Methem globin - mau, dan dén ching xanh tím da, niém mac va mi 9 tay là một dấu hiệu đặc trưng nhiém
độc cấp tính dẫn chất p — amuncpuengl Khi bị ngộ độc nang, ban đầu có thể có kích thích hệ thần kinh trung ương,
kích động và mề sảng. Tiếp theo là phản ứng ức chế: sững sở, hạ thân nhiệt, mệt lả, thở nhanh, nông, mạch nhan
yếukhông đều, huyết áp thấp và suy tuần hoàn. Sốc có thể xảy ra nếu giãn mạch nhiễu. Cơn co giật nghẹt thở từ tử
vọng có thể xảy ra. Thưởng hôn mê xảy ra trước khi chết đột ngột hoặcsauvài ngày hôn mê. Dấu hiệu lầm sàng thươn
tổn gan trở nên rõ rệt trong. Vòng 2 ~ 4 ngày sau khi uống liều nh Aminotransierase huyết tương tăng và nóng đ
bilirubin trong huyết SN) cũng có thể tăng, và khi thương tổn gan a rộng, thờigian prothrombin kéo dài. Gó thể 10%

eye độc không được điểu trị đặc hiệu đã có thương tổn gan nghiễm trọng, trong số đó 10 - 20% cuối
gan.

: Gây đôn, rửa dạ tay, dùng than hoạt hoặc ata He tẩy muối. Ñ — acetylcystein là thuốc giải độc đặc
hoặc có thể dùng methionin. Điểu trị với Ñ  acetylcystein có hiệu quả hơn khi cho thuốc tron:

a eukhi ST 0n Khi cho uống, hòa loãng dung An N- to t0 với nước hoặc đ.
uống không có rượu để đạt dung dịch 5% và phải cho uống trong vòng † giờ sau khi pha. Cho uống Ñ - TU HỆAn
liều đầutiên là 140 mg/kg, sau đó cho tiếp 17 liều nữa, môi liều 70 mg/k cách nhau4 giờ 1 lần. Chấm dứt điểu trị nếu
xét nghiệm paracetamol trong huyết tương cho thấy nguy cơ độc hại gan thấp.
BAO QU. nN khô mát, nhiệt độ dudi 30°C, tránh ánh sáng.

thuốc xa tẩm tay trẻ em.
Hạn dùng: 36 thang ké ti ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩncơsở Am.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪNSỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 2 heAe]
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOLY KIEN CUA BAC SY
THONG BAO CHO BAC SY NHUNG TAC DUNG KHONG MONG MUON GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHAM CUU LONG
Pharimexco 150 đường †4/9 - Phường 5 - Tp Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long
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